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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 KỸ THUẬT TUYỂN KHOÁNG THƯ VIỆN MUA, BỔ SUNG TỪ 2020
         Hôm nay, ngày 23/06/2021 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Tuyển khoáng Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (21/06/2021 - 22/06/2021) 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ thư viện (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Tuyển khoáng Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Tuyển khoáng Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau:




DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	ĐƠN GIÁ
	TỔNG

	1
	Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải
	Nguyễn Duy Động
	30
	65000
	1950000

	2
	Handbook of flotation reagents, Vol 2
	 Srdjan M. Bulatovic
	1
	11,298,000
	  11,298,000 

	3
	Handbook of flotation reagents, Vol 3
	Srdjan M. Bulatovic
	1
	8,006,000
	    8,006,000 

	4
	Mineral Processing Technology
	 Barry A. Wills, Tim Napier-Munn 
	1
	3,238,000
	    3,238,000 

	5
	Designing the coal preparation Plant of future.
	 Barbara J. Arnold, Marks; Klina
	1
	6,488,000
	    6,488,000 

	 
	TỔNG
	 
	34
	 
	30,980,000



KINH PHÍ THƯ VIỆN DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020

	Năm
	Kinh phí (đồng)
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	CSDL điện tử 

	
	
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	

	2020
	30,980,000
	1/1
	0/0
	4/4
	0/0
	1

	Tổng
	30,980,000
	1/1
	0/0
	4/4
	0/0
	1 CSDL
(45.000.000 đ)



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Bài giảng tuyển trọng lực
	Phạm Văn Luận
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	2
	English for extractive metallurgy
	Nguyễn Ngọc Phú
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	3
	Bài giảng chế biến than
	Trần Trung Tới
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	4
	Làm giàu nguyên liệu khoáng không kim loại
	Nguyễn Hoàng Sơn
	2015
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	5
	Cơ sở tuyển khoáng
	Nguyến Bơi
	2004
	Giao thông vận tải
	1

	6
	Bài giảng cơ sở tái chế kim loại
	Nguyễn Hoàng Sơn
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	7
	Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 2 :  Chuyên ngành Tuyển khoáng hệ 4 năm
	 
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	8
	Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 1 :  Chuyên ngành Tuyển khoáng hệ 4 năm
	 
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	9
	Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 1 :  Chuyên ngành Tuyển khoáng
	 
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	10
	Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 2 :  Chuyên ngành Tuyển khoáng
	 
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	11
	Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 1 :  Chuyên ngành Tuyển - Luyện
	 
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	12
	Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 2 :  Chuyên ngành Tuyển - Luyện
	 
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	13
	Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 3 :  Chuyên ngành Tuyển - Luyện
	 
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	14
	Bài giảng quản lý chất lượng sản phẩm
	Nhữ Thị Kim Dung
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	15
	Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải
	Nguyễn Duy Động
	2017
	Giáo dục
	30

	16
	Handbook of flotation reagents, Vol 2
	 Srdjan M. Bulatovic
	2010
	Elsevier
	1

	17
	Handbook of flotation reagents, Vol 3
	Srdjan M. Bulatovic
	2015
	Elsevier
	1

	18
	Mineral Processing Technology
	 Barry A. Wills, Tim Napier-Munn 
	2016
	Elsevier  
	1

	19
	Designing the coal preparation Plant of future.
	 Barbara J. Arnold, Marks; Klina
	2007
	SME 
	1

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	61
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Nguyễn Thị Hải Yến



